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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v :Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị Thanh Hiển 

Thư ký phiên họp: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên - Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên họp: Bà Trần Mai Hảo  - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

258/2024/DSST ngày 08 tháng 4 năm 2024 về “Yêu cầu tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 

538/2024/QĐST-VDS ngày 10 tháng 6 năm 2024 

 Người yêu cầu giải quyết việc dân sự : ông Nguyễn HBGHJNYJ– sinh năm 

1940; Địa chỉ: EGF đường RYTc, phường HJHYì, quận HRTHY, Thành phố 

YHE5Y5E về việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự đối với: ông 

Nguyễn HBG,UKJ- sinh năm 1978; Địa chỉ: EGF đường RYTc, phường HJHYì, quận 

HRTHY, Thành phố YHE5Y5E.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/Ông Nguyễn HBGKYK- sinh năm 1966, Địa chỉ : EGF đường RYTc, phường 

HJHYì, quận HRTHY, Thành phố YHE5Y5E;  

2/ Ông Nguyễn HBGKYKKRYU- sinh năm 1968, Địa chỉ : 269/1D Gò Dầu, 

phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;  

3/ Ông Nguyễn HBGKYKKJYJI- sinh năm 1969, Địa chỉ : 3.08 chung cư 148 

Thống Nhất, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh;  

4/ Bà Nguyễn HBJ6TUY- sinh năm 1972, Địa chỉ : EGF đường RYTc, phường 

HJHYì, quận HRTHY, Thành phố YHE5Y5E;  

5/ Bà Nguyễn HBJ6TKMYTIJ- sinh năm 1974, Địa chỉ : EGF đường RYTc, 

phường HJHYì, quận HRTHY, Thành phố YHE5Y5E  

(Tại phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự tất cả các đương sự có tên nêu trên 

đều xin vắng mặt)                                

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ 
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Căn cứ đơn yêu cầu đề ngày 26/3/2024 và các lời khai trong quá trình giải quyết 

việc dân sự, người yêu cầu ông Nguyễn HBGHJNYJtrình bày yêu cầu khởi kiện như 

sau: Ông Nguyễn HBGHJNYJ- sinh năm 1940 và bà Phan JU6UKHJ- sinh năm 1941 

là vợ chồng, có chứng nhận hôn thú vào ngày 01/8/1965. Bà Phan JU6UKHJđã chết 

theo khai tử tại Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh, số 09/2024 ngày 29/01/2024. Ông GHTG4 và bà HYRTYcó tổng cộng 06 

người con chung gồm các ông (bà) : ông Nguyễn RHYH, ông Nguyễn JNTRHYY, 

ông Nguyễn NJRYH, bà Nguyễn RTHY, bà Nguyễn HBJ6TKMYTIJvà ông Nguyễn 

NHDRHY. Trong các người con, ông Nguyễn HBG,UKJtừ nhỏ có dấu hiệu của người 

mắc bệnh Down, hay còn gọi là thể tam bội 21 (trisomy21) nên không làm chủ được 

hành vi. Nay, ông Nguyễn HBGHJNYJnộp đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn 

HBG,UKJlà người mất năng lực hành vi dân sự. 

Các người con chung của ông Nguyễn HBGHJNYJvà bà Phan JU6UKHJgồm 

ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Nguyễn HRGHRTJT, ông Nguyễn JHRDTYHg, bà 

NguyễnJE6UR6I6R, bà Nguyễn HBJ6TKMYTIJđều có văn bản gửi đến Tòa án nêu ý 

kiến của bản thân, xác nhận việc ông Nguyễn HBG,UKJtừ nhỏ có dấu hiệu của người 

mắc bệnh Down và cùng đồng ý việc cha ruột của các ông bà yêu cầu tuyên bố ông 

Nguyễn HBG,UKJlà người mất năng lực hành vi dân sự. 

Tại phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự : Tất cả các đương sự trong vụ việc 

Dân sự đều xin vắng mặt . Ông Nguyễn HBGHJNYJcó nộp đơn xin xét miễn giảm án 

phí, lệ phí . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh trình 

bày ý kiến chính như sau:  

 + Về tố tụng: Qua kiểm sát việc giải quyết việc dân sự từ khi thụ lý đến thời 

điểm này là đúng quy định pháp luật về thụ lý, về thẩm quyền, thu thập chứng cứ, xác 

định tư cách pháp lý và mối quan hệ giữa những người tham gia tố tụng, thủ tục cấp, 

tống đạt các văn bản tố tụng và thời hạn chuẩn bị mở phiên họp theo Điều 27, Điều 35, 

Điều 39, Điều 48, Điều 68, Điều 69, Điều 97, Điều 366, Điều 367, Điều 369 Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015. 

 + Về nội dung: Căn cứ Điều 376, Điều 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự 

năm 2015 và Kết luận giám định pháp y tâm thần theo trưng cầu số 4286/KLGĐ ngày 

04/6/2024 của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực thành phố Hồ Chí Minh nên có cơ 

sở chấp nhận yêu cầu việc dân sự của người yêu cầu ông Nguyễn JNDTUJTRY 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án nhân dân quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: ông Nguyễn HBG,UKJcó nơi cư trú tại 

quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nên việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 1 

Điều 27, Điều 35, Điều 39, Điều 48, Điều 68, Điều 69, Điều 97, Điều 366, Điều 367, 

Điều 369 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015  
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 [2] Về nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết: ông Nguyễn HBGHJNYJyêu cầu việc 

dân sự tuyên bố ông Nguyễn HBG,UKJlà người mất năng lực hành vi dân sự. 

-Về quyền yêu cầu giải quyết việc dân sự : Căn cứ vào lời trình bày thống nhất 

của các đương sự; căn cứ vào giấy khai sinh, giấy chứng nhận hôn thú và Giấy khai tử 

có cơ sở xác nhận vợ chồng ông Nguyễn HBGHJNYJvà bà Phan JU6UKHJcó tổng 

cộng 06 người con chung là các ông (bà) ông Nguyễn NTHDTD, ông Nguyễn 

HRGHRTJT, ông Nguyễn JHRDTYHg, bà NguyễnJE6UR6I6R, bà Nguyễn 

JDTURT6I7, ông Nguyễn HBG,UKJvà ông Nguyễn HBGHJNYJlà người có quyền 

yêu cầu trong việc dân sự tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự theo quy 

định Điều 376 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015 

. 

-Xét yêu cầu việc dân sự : Căn cứ vào Kết luận giám định pháp y tâm thần theo 

trưng cầu số 4286/KLGĐ ngày 04/6/2024 của Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực 

thành phố Hồ Chí Minh (bút lục 54) xác nhận như sau : 

 “… 1.1.Về y học : 

               Đương sự có Chậm phát triển tâm thần, mức độ nặng/ Hội chứng Down 

(F72/Q90-ICD10). 

        1.2. Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi : 

                Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi…” 

Căn cứ vào Điều 376, Điều 377 và Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015,  

có cơ sở chấp nhận yêu cầu việc dân sự của người yêu cầu ông Nguyễn Văn Từ. 

 [3] Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Người yêu cầu ông Nguyễn HBGHJNYJcó 

Đơn yêu cầu xin được miễn tạm ứng án phí, án phí, lệ phí Tòa án. Xét thấy đương sự 

thuộc trường hợp được miễn án phí, lệ phí theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án nên Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

chấp nhận miễn lệ phí theo quy định pháp luật.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 22 của Bộ luật Dân sự năm 2015. Điều 27, Điều 35, Điều 39, 

Điều 48, Điều 68, Điều 69, Điều 97, Điều 366, Điều 367, Điều 369, Điều 376,  Điều 

377 và Điều 378  Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án; 

       1. Chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của người yêu cầu ông Nguyễn 

HSRYFGGH 

Tuyên bố : ông Nguyễn HBG,UKJ- sinh năm 1978; Địa chỉ: EGF đường RYTc, 

phường HJHYì, quận HRTHY, Thành phố YHE5Y5E là người mất năng lực hành vi 

dân sự trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần. 

2. Về lệ phí giải quyết việc dân sự: Người yêu cầu ông Nguyễn HBGHJNYJcó 

Đơn yêu cầu xin được miễn tạm ứng án phí, án phí, lệ phí Tòa án. Xét thấy đương sự 

thuộc trường hợp được miễn án phí, lệ phí theo Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp quản lý và sử 
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dụng án phí, lệ phí Tòa án nên Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

chấp nhận miễn lệ phí theo quy định pháp luật 

3. Quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo quyết định giải quyết 

việc dân sự trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết việc 

dân sự hoặc kể từ ngày quyết định này được thông báo, niêm yết. Viện kiểm sát nhân 

dân cùng cấp, Viện kiểm sát nhân dân cấp trên trực tiếp được quyền kháng nghị theo 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND quận Tân Phú;   

- Chi cục THADS quận Tân Phú; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

TM.HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hiển 

 


